MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIN 6
NĂM HỌC 2020 - 2021
	         Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	VDT
	VDC

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	BÀI 1: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
	Biết được thông tin là gì? Biết khái niệm dữ liệu, vật mang tin
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1,0 
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	C1,2-10%
	
	
	
	
	
	
	

	BÀI 2: XỬ LÍ THÔNG TIN
	Nêu được các hoạt động xử lí thông tin
	Hiểu được các việc thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	1,0 
	
	0,5 
	
	3
	
	
	

	
	C3,4-10%
	
	C9-5%
	
	C2a,bTL-20%
	
	
	

	BÀI 3: THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
	Biết cách biểu diễn thông tin trong máy tính
	Đọc thông tin về dung lượng của ổ đĩa
	
	Đổi giữa các đơn vị đo lường thông tin

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	1,0
	
	0,5 
	1 
	
	
	
	       1 

	
	C5,6-10%
	
	C10-5%
	C1TL-10%
	
	
	
	C2cTL-10%

	BÀI 4: MẠNG MÁY TÍNH
	Biết khái niệm mạng máy tính và lợi ích của mạng máy tính
	Các thành phần của mạng máy tính
	Nhận biết các thiết bị thuộc thành phần nào của mạng máy tính
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	

	Số điểm
	1,0
	
	1,0 
	
	
	2,0
	
	

	
	C7,8-10%
	
	C11,12-10%
	
	
	C2TL-20%
	
	

	Tổng số câu
	8
	
	4
	1
	
	1
	
	

	Tổng số điểm
	          4 
	
	      2
	    1


	          
	      2
	
	        1

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%


	Trường THCS Lê Quý Đôn
Lớp: 6/ …………….

Họ và tên: ………………………………………………..
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Tin 6
Thời gian làm bài: 45 phút
	Điểm:


ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Giấy, phim, đĩa quang, thẻ nhớ                                      
B. Kiến thức về phân bố dân cư

C. Các con số, hình ảnh trên bản tin                                   
D. Phiếu điều tra dân số.
Câu 2: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin
A. Cuộn phim                           
B. Đĩa CD                      
C. Xô, chậu                               
D. Thẻ nhớ
Câu 3: Bộ phận nào của máy tính có chức năng thu nhận thông tin:
A. Thiết bị ra                            
B. Thiết bị lưu trữ           
C. Thiết bị vào                           
D. Thiết bị xử lí
Câu 4:  Các hoạt động xử lí thông tin bao gồm:

A. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền                                    
B. Đầu ra, đầu vào Thiết bị vào,

C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận                                     
D. Thiết bị lưu trữ, thiết bị nhớ, thiết bị ra

Câu 5: Dữ liệu trong máy tính được lưu trữ dưới dạng:
A. Thông tin                             
B. Hình ảnh                     
C. Dãy bit                                 
D. Các kí tự
Câu 6: Đơn vị do dung lượng nào sau đây là lớn nhất:
A. GigaByte                               
B. Bit                              
C. KiloByte                                
D. MegaByte
Câu 7:  Một mạng máy tính gồm:
A. Tối thiểu năm máy tính được kết nối với nhau.
B. Nhiều máy tính để bàn.

C. Hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau.

D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà.
Câu 8: Mạng máy tính cho phép người dùng chia sẻ:

A. Bàn phím                             
B. Máy in                                                      
C. Chuột
D. Thân máy
Câu 9: Việc nào dưới đây thuộc hoạt động “thu nhận thông tin” trong quá trình xử lí thông tin?
A. Em đang chép bài vào vở                                 
B. Em thực hiện tính một phép toán

C. Em xem ti vi                                                      
D. Em đang nhớ nội dung bài hát  
Câu 10: Hình dưới là thuộc tính của tệp SLIDEvideogioithieu được lưu trữ trong máy tính. 
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Tệp có dung lượng bao nhiêu?

A. 600 Kilobyte                    
B. 600 Kilobyte              
C. 600 Bit                 
D. 600 GigaByte                                  
 Câu 11: Mạng máy tính gồm các thành phần:
A. Máy tính và thiết bị kết nối                           
B. Thiết bị đầu cuối, máy tính và phần mềm mạng

C. Máy tính và các thiết bị mạng                        
D. Thiết bị đầu cuối, thiêt bị kết nối và phần mềm mạng

Câu 12: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị kết nối?
A. Bộ chuyển mạch              B. Ti vi                      C. Bộ định tuyến             D. Bộ chia
II. TỰ LUẬN (4đ)
Câu 1: Hãy điền vào chỗ chấm dung lượng của mỗi thiết bị? (1đ)
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Câu 2(2đ): Hãy xếp các thiết bị đã cho theo bảng phân loại sau: Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, Bộ chuyển mạch, dây cáp, máy in, bộ định tuyến, máy quét, bộ chia.
	Thiết bị đầu cuối
	Thiết bị kết nối

	
	


Câu 3(1đ): Điền số thích  hợp vào ô trống
A. 1 Byte = ……………….bit                                 B. 1MB = ………………KB

C. 1GB = …………………KB                                D. 2048KB = …………B
	Trường THCS Lê Quý Đôn
Lớp: 6/ …………….

Họ và tên: ………………………………………………..
	KIỂM TRA GIỮAHỌC KÌ I

Môn: Tin 6
Thời gian làm bài: 45 phút
	Điểm:


ĐỀ B
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Phương án nào sau đây là vật mang tin?
A. Giấy, phim, đĩa quang, thẻ nhớ

B. Kiến thức về phân bố dân cư

C. Các con số, hình ảnh trên bản tin  
D. Phiếu điều tra dân số.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dữ liệu là tất cả những gì xung quanh ta
B. Dữ liệu thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh
C. Dữ liệu chỉ có trong máy tính
D. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
Câu 3: Bộ phận nào của máy tính có chức năng truyền thông tin:

A. Thiết bị ra

B. Thiết bị lưu trữ

C. Thiết bị vào 

D. Thiết bị xử lí
Câu 4:  Các hoạt động xử lí thông tin bao gồm:

A. Thiết bị vào, thiết bị lưu trữ, thiết bị nhớ, thiết bị ra 
B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền
C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận                               
D. Đầu ra, đầu vào
Câu 5: Dữ liệu trong máy tính được lưu trữ dưới dạng:
A. Hình ảnh
B. Các số thập phân
C. Kí hiệu 0 và 1
D. Các kí tự
Câu 6: Đơn vị do dung lượng thông tin nhỏ nhất là:
A. Byte
B. Bit
C. KiloByte
D. MegaByte

Câu 7: Mạng máy tính cho phép người dùng:

A. Trao đổi thông tin, dùng chung máy tính  trên mạng                   

B. Trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu, dùng chung các thiết bị trên mạng                   

C. Trao đổi thôn tin, chia sẻ dữ liệu, dùng chung phần mềm                          

D. Chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin, dùng chung các thiết bị trên mạng
Câu 8:  Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ:

A. Máy in                                                
B. Máy quét

C. Bàn phím và chuột                             
D. Dữ liệu

Câu 9: Việc nào dưới đây thuộc hoạt động “lưu trữ thông tin” trong quá trình xử lí thông tin?
A. Em đang chép bài vào vở

B. Em thực hiện tính một phép toán

C. Em xem ti vi

D. Em đang nghe nhạc  
Câu 10: Hình dưới là thuộc tính của tệp anh3 được lưu trữ trong máy tính. 
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Tệp có dung lượng bao nhiêu?

A. 507 Bit                   
B. 507 Kilobit               
C. 507Kilobyte                 
D. 507 Byte                                    

Câu 11: Mạng máy tính gồm các thành phần:
A. Máy tính và thiết bị đầu cuối

B. Thiết bị đầu cuối và phần mềm mạng

C. Thiết bị đầu cuối, thiêt bị kết nối và phần mềm mạng

D. Máy tính và thiết bị đầu cuối
Câu 12: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị kết nối?

A. Dây cáp                                              
B. Máy ảnh

C. Bộ định tuyến                                      
D. Bộ chia

II. TỰ LUẬN (4đ)
Câu 1: Hãy điền vào chỗ chấm dung lượng của mỗi thiết bị? (1đ)
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Câu 2(2đ): Hãy xếp các thiết bị đã cho theo bảng phân loại sau: Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, Bộ chuyển mạch, dây cáp, máy in, bộ định tuyến, máy quét, bộ chia.

	Thiết bị đầu cuối
	Thiết bị kết nối

	
	


Câu 3(1đ): Điền số thích  hợp vào ô trống

A. 1 Byte = ……………….bit                                 B. 1MB = ………………KB

C. 1GB = …………………KB                                D. 2048KB = …………B
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIN 6
I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐỀ A
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	B

	ĐỀ B
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	B


II. Phần tự luận:

	Câu
	
	
	Biểu điểm

	1
	A. Ổ cứng: 2TB

B. USB: 16GB

C. Đĩa CD: 700MB

D. Thẻ nhớ: 64 GB
	1đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ



	2
	Thiết bị đầu cuối

Thiết bị kết nối

Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, máy in,  máy quét 
Bộ chuyển mạch, dây cáp, bộ định tuyến, bộ chia

	2đ

Mỗi thiết bị đúng loại : 0,25đ

	3
	A. 1 Byte = 8.bit                                 

B. 1MB = 1024KB

C. 1GB = 1024KB                                

D. 2048B = 2KB

	1đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


